
DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần 

 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 31 tháng  01  năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

STT 

Tên loại 

văn bản; 

cơ quan 

ban hành  

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực  
Lý do hết hiệu lực một phần 

Ngày hết 

hiệu lực 

1. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 02 Quyết định 

1 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Số 02/2024/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 01 năm 2024 Ban hành 

Quy định về quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

theo phân cấp của Luật Bảo vệ 

môi trường và Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường 

Cụm từ “không đóng nộp 

hoặc đóng nộp không đầy 

đủ giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh 

hoạt” tại điểm c khoản 2 

Điều 11 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

763/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

29/9/2025 

2 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Số 95/2025/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 10 năm 2025 quy định chi 

tiết trình tự, thủ tục thẩm định, 

công nhận kết quả thăm dò 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 

phép của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điều 3 Quyết định 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 

số 116/2025/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025 sửa đổi, bổ sung Điều 3 

Quyết định số 95/2025/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2025 của UBND tỉnh 

30/12/2025 

2. Lĩnh vực xây dựng: 03 Quyết định 

3 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang. 

Số 21/2021/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 12 năm 2021 Ban hành 

Quy định quản lý, sử dụng chung 

công trình hạ tầng kỹ thuật trong 

Khoản 1 Điều 8 Quy định 

ban hành kèm theo Quyết 

định 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 

763/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp 

29/9/2025 



2 
 

STT 

Tên loại 

văn bản; 

cơ quan 

ban hành  

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực  
Lý do hết hiệu lực một phần 

Ngày hết 

hiệu lực 

đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp 

4 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Số 22/2021/QĐ-UBND ngày 08 

tháng 12 năm 2021 Ban hành 

Quy định về quản lý, phân cấp 

quản lý cơ sở dữ liệu và cung 

cấpdữ liệu về công trình ngầm đô 

thị trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Khoản 2 Điều 5; cụm từ 

“Thời hạn cung cấp dữ liệu 

do các bên thỏa thuận” tại 

điểm b khoản 2 Điều 6 của 

Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định. 

5 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang. 

Số 36/2024/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 10 năm 2024 Ban hành 

Quy định một số nội dung liên 

quan đến bồi thường, hỗ trợ về 

nhà, nhà ở, công trình xây dựng 

gắn liền với đất và bồi thường, hỗ 

trợ do phải di dời mồ mả khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Cụm từ “Số tiền thu được 

từ việc bán vật tư, vật liệu, 

tài sản thu hồi sau khi trừ đi 

các chi phí liên quan đến 

việc bán được nộp vào ngân 

sách nhà nước tại địa 

phương” tại khoản 1 Điều 

10 Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định. 

3. Lĩnh vực Tài chính: 02 văn bản (01 Nghị quyết, 01 Quyết định) 

6 

Nghị quyết 

của HĐND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

 

 

Số 21/2023/NQ-HĐND ngày 

07/12/2023 Quy định mức thu lệ 

phí đối với hoạt động cung cấp 

dịch vụ công bằng hình thức trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

Cụm từ “lệ phí đăng ký 

kinh doanh” tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 1 Nghị quyết. 

Được bãi bỏ tại Nghị quyết 

19/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 

01/01/2026 

Cụm từ “lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc trên 

địa bàn tỉnh” tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 1 Nghị quyết. 

Được bãi bỏ tại Nghị quyết 

35/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho 

10/12/2025 



3 
 

STT 

Tên loại 

văn bản; 

cơ quan 

ban hành  

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản; tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, quy định hết 

hiệu lực  
Lý do hết hiệu lực một phần 

Ngày hết 

hiệu lực 

người nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

7 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Quyết định số 44/2019/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 12 năm 

2019 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số nội dung quy định về chế 

độ báo cáo tại các quyết định quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

 Điều 3 Quyết định 

Được bãi bỏ bởi Quyết định 

01/2025/QĐ-UBND 06/01/2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

Ban hành quy định phân công nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về giá trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang 

18/01/2025 

4. Lĩnh vực Nội vụ: 01 Quyết định 

8 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Số 38/2023/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang ban hành Quy định 

Phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

vị trí việc làm, biên chế, số lượng 

người làm việc, hợp đồng lao 

động, cán bộ, công chức, viên 

chức, người quản lý doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang 

- Khoản 4, Điều 7; 

- Điểm b, điểm c khoản 5 

Điều 8; 

- Điểm b khoản 5 Điều 10  

- Điểm b khoản 4 Điều 12 

Tại quy dịnh ban hành kèm 

theo Quyết định. 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số  

05/2025/QĐ-UBND  ngày 08/02/2025 

của UBND tỉnh Tuyên Quang Ban 

hành Quy định tiêu chuẩn chức danh 

viên chức quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

20/02/2025 

Tổng cộng : 08 văn bản ( 01 Nghị quyết, 07 Quyết định) 
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